
DANH SÁCH NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG (THỜI ĐIỂM 15/5/2024) 

Số 

TT 
Chủ nguồn giống Địa chỉ (nguồn giống) 

 

Số điện thoại  

liên hệ 
Loài 

cây 

Loại 

hình 

nguồn 

giống 

Mã số 

Thời hạn sử 

dụng nguồn 

giống  

1 
Công ty CP nguyên liệu giấy An 

Hòa Tuyên Quang  
Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương  0911.868.340 Keo tai tượng 

Vườn 

giống  
BH.10.32 4/2017-3/2027 

2 
Công ty CP nguyên liệu giấy An 

Hòa Tuyên Quang  
Phường Đội Cấn, TP. Tuyên Quang 0911.868.340 Keo tai tượng 

Vườn 

giống  
BH.10.33 4/2017-3/2027 

3 
Công ty CP nguyên liệu giấy An 

Hòa Tuyên Quang  
Tổ 9, phường Đội Cấn, TP. Tuyên Quang  0911.868.340 Keo tai tượng 

Vườn 

giống  
BH.10.34 4/2017-3/2027 

4 
 Viện Khoa học kỹ thuật 

 NLN miền núi Phía Bắc  

Các xã: Phú Bình, Ngọc Hồi, huyện 

Chiêm Hoá  
0975.630.278 Sơn ta Cây trội M.10.67 8/2020-8/2030 

5 
Công ty CP nguyên liệu giấy An 

Hòa Tuyên Quang  
Tổ 9, phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang  0911.868.340 Keo lai dòng BV 10  

Vườn 

cây đầu 

dòng 

cấp hom 

D.10.70 5/2021-5/2024 

6 Công ty lâm nghiệp Tân Phong  Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên   
0979.074.000 
 

Keo lai dòng BV 16 

Vườn 

cây đầu 

dòng 

cấp hom 

D.10.71 11/2021-11/2024 

7 

Trung tâm Thực nghiệm thực hành 

và Chuyển giao khoa học công nghệ, 

Trường Đại học Tân Trào 

Tổ 5, phường Ỷ La, TP Tuyên Quang 

 

0982.500.522 
 

Keo lai (Dòng BV 

10; BV 16; BV 33) 

Vườn 

cây đầu 

dòng 

cấp 1 

D.10.72 12/2021-12/2024 

8 
Công ty CP nguyên liệu giấy An 

Hòa Tuyên Quang 
Tổ 9, phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang 0911.868.340 

Keo lai dòng AH1; 

Keo tam bội dòng 

X201 

Vườn 

cây đầu 

dòng 

cấp hom 

D.08.01 5/2022-5/2025 
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9 Công ty TNHH LN Yên Sơn 
Thôn Lâm Sơn, Xã Trung Sơn, 

huyện Yên Sơn. 
0333.177.872 Keo lai dòng AH1 

Vườn 

cây đầu 

dòng 

cấp hom 

D.08.02 5/2022-5/2025 

10 Công ty lâm nghiệp Tân Phong 
Thôn Tân Lập, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.  
0979.074.000 

Keo lai dòng BV 

16, dòng AH1.  

Vườn 

cây đầu 

dòng 

cấp hom 

D.08.03 12/2022-12/2025 

11 

Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ 

thương mại lâm nghiệp Long 

Bình An 

Tổ 9, phường Đội Cấn, TP Tuyên 

Quang. 

0911.868.340 

 

Keo lai dòng: AH1, 

BV 523 

Vườn 

cây đầu 

dòng 

cấp hom 

D.08.04 11/2023-11/2026 

12 Công ty lâm nghiệp Tân Phong 
Thôn cây Xoan, xã Đức Ninh, huyện 

Hàm Yên. 
0979.074.000 

Keo lai dòng: BV 

523, AH1 

Vườn 

cây đầu 

dòng 

cấp hom 

D.08.05 3/2024-3/2027 

13 

Trung tâm Nghiên cứu và Thực 

nghiệm cây nguyên liệu giấy 

Hàm Yên 

Tổ dân phố Tân Yên, TT Hàm Yên, 

huyện Hàm Yên. 

0372.076.866 
 

Keo lai, các dòng: 

BV 33, AH7, BV 

523 

Vườn 

cây đầu 

dòng 

cấp hom 

D.08.06 5/2024-5/2027 

  

 


